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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1: Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển theo hướng
A. nuôi quảng canh để đỡ chi phí thức ăn.

B. nuôi thâm canh để đỡ chi phí ban đầu.
C. nuôi những loại quay vòng nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.

D. nuôi đặc sản và thực phẩm cao cấp có giá trị kinh tế cao.

Câu 2: Vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là

A. điều hòa lượng nước trên mặt đất.

B. cung cấp lâm sản phục vụ sản xuất.

C. cung cấp các dược liệu chữa bệnh.

D. nguồn gen rất quý giá của tự nhiên.

Câu 3: Hoạt động nào sau đây ra đời sớm nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người?


A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.
C. Thương mại.
D. Thủ công nghiệp.

Câu 4: Cơ cấu ngành kinh tế không phản ánh

A. trình độ phân công lao động xã hội.

     B. trình độ phát triển lực lượng sản xuất.

C. trình độ phát triển của khoa học công nghệ.
     D. việc sở hữu kinh tế theo thành phần.

Câu 5: Đâu không phải là vai trò của nông, lâm, thuỷ sản?

A. Khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế.

B. Cung cấp các sản phẩm cho sản xuất và tiêu dùng.

C. Sản xuất phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên.

D. Có vai trò quan trọng trong giữ cân bằng sinh thái và môi trường.

Câu 6: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ nhập cư của một nước hay vùng lãnh thổ giảm đi là

A. tài nguyên phong phú.



B. khí hậu ôn hòa.

C. thu nhập cao.




           D. chiến tranh, thiên tai nhiều.
 Câu 7: Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả?

A. Quy mô sản xuất.     B. Mức độ thâm canh.
 C. Cơ cấu vật nuôi.     D. Tổ chức lãnh thổ.
Câu 8: Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của


A. quốc gia.

B. các vùng.


C. thế giới.

D. khu vực.

 Câu 9: Nhân tố nào sau đây ít tác động đến tỉ suất sinh?

A. Phong tục tập quán và tâm lí xã hội. 
B. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội. 

C. Chính sách phát triển dân số. 
D. Thiên tai (động đất, núi lửa, lũ lụt…). 

Câu 10: Đô thị hoá gắn liền với sự hình thành và phát triển

A. mạng lưới đô thị.    B. công nghiệp hoá.      C. kiến trúc thành phố.   D. cơ sở hạ tầng đô thị.
 Câu 11: Các nguồn lực nào sau đây tạo thuận lợi (hay khó khăn) trong việc tiếp cận giữa các vùng trong một nước?


A. Đất đai, biển.
         B. Vị trí địa lí
     C. Khoa học.
D. Lao động.

 Câu 12: Nguồn lực bên trong có vai trò

A. quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.

B. quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

C. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.

D. ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước.
Câu 13: Nhân tố quyết định đến sự phân bố dân cư là


A. điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên.                   



B. trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế.


C. các dòng chuyển cư, chính sách phát triển kinh tế.


D. lịch sử khai thác lãnh thổ, lịch sử định cư.

 Câu 14: Cơ cấu lãnh thổ gồm

A. toàn cầu và khu vực, quốc gia, vùng.

B. toàn cầu và khu vực, vùng, dịch vụ.

C. công nhiệp – xây dựng, quốc gia.

D. nông – lâm – ngư nghiệp, toàn cầu.

Câu 15: Nguồn lực đóng vai trò trực tiếp và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của 1 lãnh thổ là

A.vị trí địa lý.                                              B. nguồn lực tự nhiên.           

C. nguồn lực kinh tế-xã hội.                       D. nguồn lực bên ngoài.

Câu 16: Đặc điểm điển hình của sản xuất nông nghiệp, nhất là trong trồng trọt đó là

A. có tính mùa vụ.



B. không có tính mùa vụ.

C. phụ thuộc vào đất trồng.


D. phụ thuộc vào nguồn nước.

Câu 17: Ở các nước phát triển

A.tỉ suất nhập cư thường thấp hơn tỉ suất xuất cư.     
B. tỉ suất nhập cư thường cao hơn tỉ suất xuất cư.

C.tỉ suất nhập cư bằng tỉ suất xuất cư.                        
D. tỉ suất nhập cư bằng tỉ suất gia tăng tự nhiên.

Câu 18: Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là

A. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.


B. gia tăng cơ học.

C. số dân trung bình ở thời điểm đó.


D. nhóm dân số trẻ.

 Câu 19: Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp?
A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động. 
B. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. 

C. Sản xuất không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. 
D. Sản xuất có tính thời vụ. 

 Câu 20: Đâu là vai trò của ngành chăn nuôi?

A. Sự phát triển và phân bố ngành chăn nuôi phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn thức ăn.

B. Đối tượng của ngành chăn nuôi là các vật nuôi.

C. Hình thức và quy mô chăn nuôi khác nhau

D. Sự phát triển ngành chăn nuôi thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển.

Câu 21: Tài nguyên rừng của thế giới bị suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu là do

A. chiến tranh.




B. tai biến thiên nhiên.

C. con người khai thác quá mức.

D. thiếu sự chăm sóc và bảo vệ.
Phần II: Tự luận (3 điểm).

Cơ cấu GDP của thế giới năm 2010 và 2019

(Đơn vị: %)

	GDP                     Năm
	2010
	2019

	Nông, lâm, thủy sản
	3,8
	4,0

	Công nghiệp, xây dựng
	27,7
	26,7

	Dịch vụ
	63,4
	64,9

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	5,1
	4,4


A. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của thế giới năm 2010 và 2019?

B. Nhận xét.

------ HẾT ------
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